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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Kỹ thuật thi công (Construction Engineering techniques )
· Mã học phần: COE406
· Số tín chỉ: 2 (2/0/4)



· Bậc đào tạo: Đại học
· Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Bắt buộc

· Học phần tiên quyết/ Học phần trước: 

· Đơn vị phụ trách: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ
· Số giờ tín chỉ: 

30, trong đó:

· Lý thuyết: 

30 (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

· Họ và tên

: Võ Phán


· Chức danh, học vị
: Tiến sĩ
· Thời gian làm việc
: Giờ hành chính (8:00 -16:00)

· Địa điểm làm việc
: Khoa Kỹ thuật-Công nghệ - Trường Đại học Văn Hiến
· Điện thoại

: 0913 867 008


· Email


: phanv@vhu.edu.vn
Giảng viên 2:

· Họ và tên

: Ngô Đức Trung


· Chức danh, học vị
: Tiến sĩ
· Thời gian làm việc
: Giờ hành chính (8:00 -16:00)

· Địa điểm làm việc
: Khoa Kỹ thuật-Công nghệ - Trường Đại học Văn Hiến
· Điện thoại

: 0903 127 999


· Email


: trungnd@vhu.edu.vn
3. Tóm tắt nội dung học phần

Học xong học phần sinh viên có thể hiểu được quy trình kỹ thuật và biện pháp thi công các phương pháp thi công phổ biến hiện nay từ công tác gia cố nền móng, chống vách đất hố đào, thi công phần thân và thi công. Có kỹ năng tính toán và thiết kế biện pháp thi công các hạng mục chính của công trình xây dựng, vận dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác giám sát nghiệm thu.
4. Mục tiêu của học phần 

Học xong học phần sinh viên có thể hiểu được quy trình kỹ thuật và biện pháp thi công các phương pháp thi công phổ biến hiện nay từ công tác gia cố nền móng, chống vách đất hố đào, thi công phần thân và thi công. Có kỹ năng tính toán và thiết kế biện pháp thi công các hạng mục chính của công trình xây dựng, vận dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác giám sát nghiệm thu.
5. Chuẩn đầu ra của học phần
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)

	Kiến thức

	CLO1
	Phân tích các đặc tính cơ lý của các loại đất để tính khối lượng công tác đất và thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công đất và chống vách hố đào

	CLO2
	Đọc hiểu các nội dung trong tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, quy trình kỹ thuật và biện pháp thi công các phương pháp thi công phổ biến hiện nay để vận dụng vào công tác giám sát, thi công và nghiệm thu các công việc xây dựng: Công tác đất và gia cố nền móng, chống vách đất hố đào.

	CLO3
	Phân tích, tính toán cốp pha và thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công cho phần khung kết cấu công trình. Nhận dạng khuyết tật và lập biện pháp để bảo dưỡng và xử lý bê tông đạt yêu cầu kỹ thuật.

	CLO4
	Hiểu rõ các khái niệm, nguyên lý, tiêu chuẩn kỹ thuật của các phương pháp thi công bê tông cốt thép dự ứng lực để phân tích, giám sát, thi công các công trình thi công bê tông cốt thép dự ứng lực.

	Kỹ năng

	CLO5
	Kỹ năng thực hành trong việc thi công các công việc cụ thể, bao gồm cắt, uốn và lắp ráp vật liệu xây dựng, cũng như sử dụng các công cụ và thiết bị thi công.

	CLO6
	Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột trong quá trình làm việc xây dựng, bao gồm quản lý thời gian, tài nguyên và xử lý các tình huống khó khăn.

	CLO7
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong môi trường làm việc xây dựng, bao gồm giao tiếp với đồng nghiệp, kỹ sư và công nhân khác.

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CLO8
	Tự chủ trong việc nghiên cứu, thu thập thông tin và phát triển kiến thức áp dụng vào thực tiễn công việc.

	CLO9
	Chịu trách nhiệm với công việc của mình và tuân thủ các quy trình và quy định liên quan đến thi công xây dựng.


Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
và Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11

	CLO1
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	

	CLO2
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	CLO3
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	CLO4
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	CLO5
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	CLO6
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	CLO7
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	CLO8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	CLO9
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	X
	X


Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT

          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết
	Chương
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	Chương 1
	Công tác đất
	

	1.1.
	Khái niệm chung
	CLO1

	1.2.
	Xác định khối lượng công tác đất
	CLO1, CLO5

	1.3.
	Công tác chuẩn bị thi công phần ngầm công trình
	CLO1

	1.4.
	Kỹ thuật thi công đất
	CLO1,CLO6, 

	Chương 2
	Công tác chống vách đất hố đào
	

	2.1.
	Chống vách hố đào bằng cọc ván gỗ
	CLO2, CLO5,CLO7

	2.2.
	Chống vách hố đào bằng cọc ván thép
	

	2.3.
	Chống vách hố đào bằng cọc xi măng đất
	

	2.4.
	Chống vách hố đào bằng cọc Barret
	

	Chương 3
	Công tác gia cố nền móng
	

	3.1.
	Gia cố bằng bấc thấm
	CLO3,CLO6, CLO8

	3.2.
	Gia cố bằng cọc cát, giếng cát
	

	3.3.
	Gia cố bằng cọc (đóng, ép, khoan nhồi, barret)
	

	Chương 4
	Thi công khung kết cấu
	

	4.1.
	Công tác cốp pha
	CLO4, CLO5, CLO7

	4.2.
	Công tác cốt thép
	

	4.3.
	Công tác bê tông
	

	Chương 5
	Thi công bê tông cốt thép dự ứng lực
	

	5.1.
	Tổng quan về bê tông cốt thép dự ứng lực
	CLO4, CLO5, CLO9

	5.2.
	Nguyên lý làm việc
	

	5.3.
	Các công nghệ thi công dự ứng lực
	


6.2. Thực hành

	
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	6.2.1.
	Bài tập cá nhân
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO6, CLO8

	
	Người học nghiên cứu dự án có sẵn: phân tích chi tiết về yêu cầu kỹ thuật của dự án, bao gồm các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, và đặc điểm địa hình.
	

	6.2.2.
	Bài tập nhóm
	CLO3, CLO4, CLO5, CLO7, CLO9

	
	· Người học cùng tham gia chuẩn bị bài thuyết trình về một vấn đề thực tế của kỹ thuật thi công.
· Các nhóm thuyết trình trước lớp và thảo luận. 
	


7. Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học
	Tổng
	

	1
	Công tác đất
	2
	
	
	4
	6
	

	2
	Công tác chống vách đất hố đào
	3
	
	
	6
	9
	

	3
	Công tác gia cố nền móng
	5
	
	
	10
	15
	

	4
	Thi công khung kết cấu
	10
	
	
	20
	30
	

	5
	Thi công bê tông cốt thép dự ứng lực
	10
	
	
	20
	30
	

	Tổng
	30
	
	
	60
	90
	


CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

1. Tác động của công nghệ mới trong quá trình thi công xây dựng
2. Ưu và nhược điểm của các phương pháp thi công truyền thống và hiện đại
3. Đánh giá và giải quyết các vấn đề an toàn lao động trong môi trường thi công
4. Tính toán và đánh giá hiệu suất của các công nghệ mới trong thi công xây dựng
5. Bảo dưỡng và bảo trì công trình sau khi hoàn thành: Chiến lược và kế hoạch
8. Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Đọc và tóm lược nội dung tài liệu

· Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân)

· Giao bài đọc về nhà

· Hướng dẫn tự học

· Thảo luận nhóm

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

	Phương pháp giảng dạy
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8
	CLO9

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Đọc và tóm lược nội dung tài liệu
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X

	Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	

	Giao bài đọc về nhà
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	
	X

	Hướng dẫn tự học
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	X


9. Phương pháp học tập
Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Làm việc nhóm
· Tự học, tự nghiên cứu
· Tìm kiếm thông tin/tài liệu
Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

	Phương pháp học tập
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8
	CLO9

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Làm việc nhóm
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X

	Tự học, tự nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	X
	X

	Tìm kiếm thông tin/tài liệu
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X


10. Nhiệm vụ của sinh viên

· Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

· Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình.

· Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.

· Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.

· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.


11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

· Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:

a. Điểm chuyên cần: tham gia 100% buổi học (bắt buộc)
b. Điểm kiểm tra thường xuyên: Báo cáo/ kỹ năng, kỹ xảo thực hành có xác nhận thành viên trong nhóm, trọng số 40%.
· Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: trắc nghiệm/tự luận/tiểu luận.
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8
	CLO9

	Bài tập/Tiểu luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Trắc nghiệm
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Dự lớp
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản từ năm 2019 trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)
13.1. Tài liệu chính
- Nguyễn Đức Chương - Trần Quốc Kế - Nguyễn Duy Trí (2023), Kỹ thuật thi công, NXB Xây dựng, Hà Nội.

- Phan Quang Vinh, Lê Khánh Toàn, Giáo trình Kỹ thuật thi công, NXB Xây dựng, 2017. 
13.2. Tài liệu tham khảo
- Bùi Mạnh Hùng, Công nghệ Ván khuôn và dàn giáo trong xây dựng, NXB Xây dựng, 2011.
- TCVN 4447 – 2012, Công tác đất – Thi công và nghiệm thu, Bộ Xây dựng, 2012.
- TCVN 9394 – 2012, Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu, Bộ Xây dựng, 2012.
TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024
	Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức
	Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Võ Phán



